
Việc 

năm cũ 

chuyển 

sang

Tiền năm cũ 

chuyển sang

1.189 508 681 19.947.325 10.661.120 9.286.205 643 4.560.970 534 159 376 14.857.994 1.954.368 12.903.626 10 402.537 54%

1 Cục THADS  tỉnh Lào Cai 134 20 114 4.486.600 2228102 2 258 498 107 1 836 460 25 13 12 2.524.315  171 620 2352695

2 Chi cục THADS Thành Phố 180 31 149 1.176.879 549.435 627.444 127 405.954 47 22 25 426.084 229.050 197.034 6 344.841

3 Chi cục THADS Bảo Thắng 267 208 59 7.824.112 3.689.958 4.134.154 85 752.690 182 34 149 7.071.422 907.788  6.163.634 

4 Chi cục THADS Bảo Yên 73 40 33 830.738 483.237 347.501 25 267.820 48 10 38 562.918 64.577 498.341

5 Chi cục THADS Mường Khương 67 48 19 1.624.745 1.299.527 325.218 17 154.455 46   6   40 1.412.594 119.202 1.293.392 4 57.696

6 Chi cục THADS Bát Xát 95 14 81 414.537 331.132 83.405 71 53.575 24 9 15 360.962 1.830 359.132

7 Chi cục THADS Sa Pa 65 21 44 989.570 646.770 342.800 45 448.685 20 5 15 540.885 133.155 407.730

8 Chi cục THADS Bắc Hà 34 12 22 918.573 385.425 533.148 21 231.617 13 13 686.956 686.956

9 Chi cục THADS Si Ma Cai 36 16 20 421.694 371.089 50.605 19 15.606 17 1 16 406.089 1 406.088

10 Chi cục THADS Văn Bàn 238 98 140 1.259.877 676.445 583.432 126 394.108 112 59 53 865.769 327.145 538.624

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG
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(Kèm theo Báo cáo số…………./BC-CTHADS ngày 04/10/2021)

Đơn vị: 1.000 đồng
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      TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Chấp hành viên

Tổng thụ lý Đã thi hành được Thi hành dở dang, chưa thi hành Ghi chú

Đã chấp hành xong 

hình phạt tù
Năm 

trước 

chuyể

n 

sang 

(2)

Mới 

thụ 

lý 

(3)

Tổng số tiền 

(4)= (5)+(6)

tiền

Năm trước 

chuyển sang 

(5)

Mới thụ

 lý (6)

Việc 

(7)

Tổng cộng:

chưa 

có điều

 kiện 

(11)

Tổng số

tiền (12)= 

(13)+ (14)

Có điều
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Tiền (8)

Tổng  

số việc 

(9)=(1

0)+(11

)

Có 

điều

 kiện 

(10)



23%



134 20 114 4.486.600 2.228.102 2.258.498 107 1.836.460 25 13 12 2.524.315 171.620 2.352.695

1 Đỗ Anh Tuấn          1       -        1            49.600                   -             49.600            1            49.600        -   -                      -   -            

2 Vũ Ngọc Phương        15       -      15            79.199                   -             79.199          15            79.199        -   -                      -   -            

3 Lục Xuân Diu        63 8     55 3.146.796 1.364.452 1.782.344 50 1.391.582       11 3      8      ######## 71.350   1.558.039  

4 Nguyễn Huy Đàm        25 1     24 796.238 759.203 37.035 23 25.085         2 1      1      771.153   11.950   759.203     

5 Tạ Thị Lan Anh         5 5 30.771 30.771 4 30.571 1       1      200          200        

6 Vũ Trường Trinh        25      11    14 383.996         104.447         279.549 14 260.423 11 8 3  123.573  88.120  35.453 

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG
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(Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021)

Đơn vị: 1.000 đồng

Chấp hành viên

Tổng thụ lý Đã thi hành được Thi hành dở dang, chưa thi hành

Ghi chú
Tổng 

số việc 

(1)= 

(2)+(3)

Năm 

trước 

chuyể

n 

sang 

(2)

Tổng số:

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc
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